
A. onChange B. onFocus
C. onClick D. onLoad

A. <a href="url" target="_blank">
B. <a href="url" target="new">
C. <a href="url" new>
D. Cả ba đều đúng

A. 3 B. 5
C. 4 D. 2

A. In the <head> section
B. At the end of the document
C. In the <body> section
D. Cả 3 đều sai

A. DROP TABLE <table_name> FROM DATABASE
B. DROP TABLE <table_name>
C. DELETE TABLE <table_name> FROM DATABASE
D. DELETE TABLE <table_name>

A. <lb> B. <p> C. <br> D. <break>

HỌC VIỆN KTMM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT

ĐỀ THI MẪU ĐỂ CÔNG BỐ
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Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ...........................................................
Số báo danh: ................................................................ Mã đề thi 303

Câu 1. Trong Javascript, sự kiện nào được sinh ra khi người dùng click chuột trên một phần
tử của form hay một siêu liên kết

Câu 2. Trong HTML, cách nào để mở một liên kết trong một tab mới hoặc một cửa sổ mới?

Câu 3. Trong PHP, kết quả hiển thị sau khi thực hiện đoạn mã
$a = array(
 null => 'a',
 true => 'b',
 false => 'c',
 0 => 'd',
 1 => 'e',
 '' => 'f'
);
echo count($a), "\n";

Câu 4. Nơi nào trong tài liệu HTML phù hợp để tham chiếu tới một file CSS ngoài?

Câu 5. Câu lệnh SQL nào sau đây để xóa bảng từ cơ sở dữ liệu cho trước?

Câu 6. Phần tử HTML nào thực hiện xuống dòng mới?

_____________________
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 6 trang)
__________________________________
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A. session_set(tenBien);
B. session_start(tenBien);
C. session_unset(tenBien);
D. $_SESSION[“tenBien”] = “giaTriMoi”;

A. <strong> B. <important> C. <b> D. <i>

A. Mysql_query B. Mysql_fetch_array
C. Mysql_fetch_row D. Mysql_connect

A. <top> B. <header> C. <head> D. <section>

A. .demo B. *demo C. demo D. #demo

A. echo "Hello World"; B. Document.Write("Hello World");
C. "Hello World";

A. Sai B. Đúng

A. _unset(); B. _destroy();
C. session_unset(); D. session_destroy();

A. ADD RECORD B. INSERT INTO C. INSERT NEW D. ADD NEW

A. PHP: Hypertext Preprocessor B. Personal Hypertext Processor
C. Private Home Page

Câu 7. Chọn phát biểu SAI về đoạn mã sau:
$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Record updated successfully";
} else {
    echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
 }

A.  Sửa đổi nội dung bảng ghi theo MySQLi hướng thủ tục
B.  Sửa đổi nội dung bảng ghi theo MySQLi hướng đối tượng
C.  Sửa đổi nội dung bảng ghi theo PDO
D.  Sửa đổi nội dung bản ghi có id = 2

Câu 8. Trong PHP, lựa chọn nào thay đổi giá trị của một biến session?

Câu 9. Chọn phần tử HTML đúng nhất để diễn mức quan trọng của văn bản?

Câu 10. Lệnh nào sử dụng để lấy một dòng đơn từ tập kết quả MySql sau khi thực hiện truy
vấn SQL trong PHP

Câu 11. Phần tử HTML nào sử dụng để xác định đoạn phần đầu của tài liệu?

Câu 12. Trong CSS, xác định phần tử có ID là “demo”?

Câu 13. Câu lệnh nào sử dụng để ghi "Hello World" ra trình duyệt trong PHP

Câu 14. PHP là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa, chữ thường đúng hay sai

Câu 15. Lựa chọn nào sử dụng để hủy session trong PHP?

Câu 16. Trong SQL, sử dụng từ khóa nào để them mới dữ liêu vào cơ sở dữ liệu?

Câu 17. PHP là viết tắt của:
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A. Null B. Orange,Apple,Mango
C. Banana,Orange,Apple,Mango D. Banana,Orange,Apple

A. <input type=”dropdown”> B. <select>
C. <list> D. <input type=”list”>

A. ALL B. DISTINCT
C. ANY D. ONLY

A. $conn = null; B. mysqli_close($conn);
C. $conn->close(); D. b và c

A. open(“time.txt”); B. fopen(“time.txt”,”r”);
C. fopen(“time.txt”,”r+”); D. open(“time.txt”,”read”);

A. Sai B. Đúng

A. Xóa mọi bản ghi
B. Xóa bản ghi có id = 3 theo PDO
C. Xóa bản ghi có id = 3 theo MySQLi theo hướng thủ tục
D. Xóa bản ghi có id = 3 theo MySQLi theo hướng đối tượng

A. v carName; B. variable carName;
C. var carName; D. Cả 3 đều sai

A. Sai B. Đúng

A. Http B. Protocol C. WebAddress D. URL

Câu 18. Kết quả ghi ra trình duyệt sau khi thực hiện đoạn mã JavaScript dưới:
var fruits = [“Banana”, “Orange”, “Apple”, “Mango”];
document.getElementById(“demo”).innerHTML = fruits.toString();

 

Câu 19. Tag HTML nào tạo ra 1 drop-down list?

 

Câu 20. Trong SQL, để hiển thị những bản ghi phân biệt (loại bỏ kết quả trùng) chúng ta sử
dụng từ khóa nào sau đây?

 

Câu 21. Lựa chọn cách ngắt kết nối CSDL khi sử dụng MySQLi:

 

Câu 22. Trong PHP, lựa chọn mở file “time.txt” để đọc?

Câu 23. Trong CSS, thuộc tính float xác định có hay không một thành phần được float
(trôi nổi)?

 

Câu 24. Chọn phát biểu đúng về đoạn mã dưới:
$sql = “DELETE FROM MyGuests WHERE id=3”;
if ($conn->query($sql) == TRUE) {
    echo “Record deleted successfully”;
} else {
    echo “Error deleting record: “ . $conn->error;
 }

 

Câu 25. Câu lệnh nào khai báo một biến trong JavaScript?

 

Câu 26. Trong PHP, chỉ có duy nhất để ghi văn bản ra trình duyệt là sử dụng echo

 

Câu 27. Địa chỉ (đường dẫn) cho phép xác định một tài nguyên trên Web được gọi là?
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A. reverse B. shift
C. pop D. push

A. SAVE B. UPDATE C. MODIFY D. SAVE AS

A. 0 = e 1 = x 2 = z B. a1 = e a2 = x a3 = z
C. Có lỗi xảy ra D. a1 = x a2 = e a3 = z

A. Đúng B. Sai

A. <ol> B. <dl> C. <ul> D. <list>

A. Không có ý nghĩa gì trong vòng lặp B. Thoát khỏi vòng lặp nếu gặp lệnh này
C. Không thể kết hợp được D. Nhảy đến một tập lệnh khác

A. <thead><body><tr> B. <table><tr><td>
C. <table><tr><tt> D. <table><head><tfoot>

A. Document-Relative B. Absolute
C. Root – Relative

A. border-width B. width C. width-border D. size

A. Đúng B. Sai

A. \w B. Không có C. \c D. \d

Câu 28. Trong Javascript, câu lệnh nào cho phép trả về phần tử đầu tiên trong mảng và xóa
phần tử đó khỏi mảng?

 

Câu 29. Trong SQL, sử dụng từ khóa nào để cập nhật dữ liệu?

 

Câu 30. Kết quả thực hiện đoạn mã sau:
<?php
$array = array("a1"=>x,"a2"=>e,"a3"=>z);
ksort( $array );
foreach ( $array as $keys => $values ) {
print "$keys = $values ";
}
?>

 

Câu 31. Các chú thích HTML (comment) bắt đầu bởi <!-- và kết thúc bởi -->

 

Câu 32. Đâu là phần tử HTML tạo ra một danh sách đầu mục bởi dấu chấm?

 

Câu 33. Trong Javascript, câu lệnh break kết hợp với vòng lặp để làm gì?

 

Câu 34. Đâu là tag HTML dành cho việc tạo bảng?

 

Câu 35. Đường dẫn nào cung cấp địa chỉ URL đầy đủ (bao gồm cả giao thức) tới tài liệu
được liên kết?

 

Câu 36. Trong CSS, thuộc tính nào xác định bề dày của đường viền?

 

Câu 37. Trong PHP, hàm  filter_var() được sử dụng để kiểm tra dữ liệu đầu vào đúng
hay sai?

 

Câu 38. Trong Javascript, khi xây dựng biểu thức chính quy, ký tự nào đại diện cho các
ký tự?
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A. Không xác định và kiểm tra điều kiện trước
B. Không xác định và kiểm tra điều kiện sau
C. Cả 2 đều đúng
D. Cả 2 đều sai

A. Khi kích chuột vào nút lệnh
B. Khi một đối tượng trong form mất focus
C. Khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi dữ liệu
D. Khi một đối tượng trong form nhận focus

A. onMouseOut B. onSubmit
C. onMouseUp D. onMouseOver

A. Tổ chức World Wide Web Consortium(W3C)
B. Mozilla
C. Microsoft
D. Google

A. font-variant B. font-size C. font-style D. font-family

A. Class selector B. Id selector
C. Tag selector D. Cả 3 phương án đều sai

A. Hiển thị hộp thông báo “Hello” sau 3s
B. Lỗi cú pháp
C. Không hiển thị gì
D. Cả 3 đều sai

Câu 39. Trong JavaScript, vòng lặp While là dạng vòng lặp?

 

Câu 40. Trong JavaScript sự kiện OnChange xảy ra khi nào?

 

Câu 41. Sự kiện nào sẽ được kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển lên một phần tử?

 

Câu 42. Tổ chức nào đang làm các chuẩn cho Web?

 

Câu 43. Trong CSS, thuộc tính nào sử dụng để xác định loại font (ví dụ: Arial, Helvetica,
sans-serif, v.v.)?

 

Câu 44. test {color:limegreen;font-family:fantasy;font-size:x-large}
  .abc {color:limegreen;font-family:Arial;font-size:x-large}
  h1 {color:red;font-family:Arial;font-size:x-large}
</style>
Trong đoạn lệnh trên ‘test’ được gọi là:

 

Câu 45. Khi kích vào nút (button), đoạn chương trình Javascript dưới hoạt động thế nào?
<button onclick=”setTimeout(myFunction, 3000)”>Try it</button>
<script>
function myFunction() {
    alert(‘Hello’);
}
 </script>
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A. parseInt() B. Str2Int() C. strToInt() D. parseStrInt()

A. text-size B. font-style C. font-size D. text-style

A. The script will throw an error. B. 10 20
C. 10 20 0 D. 10 20 30

A. 7 B. 5 C. Error D. 6

A. Đúng B. Sai

Câu 46. Trong JavaScript, hàm dùng để chuyển đổi một xâu sang số nguyên

Câu 47. Tính chất CSS nào điều chỉnh kích thước chữ?

Câu 48. Cho biết kết quả hiển thị sau khi thực hiện đoạn mã sau:
<?php
class number {
public $a= 10;
public $b=20;
private $c=30;
}
$numbers = new number();
foreach($numbers as $var => $value) {
echo “$value “;
}
?>

Câu 49. Trong Javascript, “HVKTMM”.length trả lại giá trị nào dưới đây?

Câu 50. PHP cho phép gửi mail trực tiếp từ mã

----------------------- Hết -----------------------
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